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1 Lê Thế Anh 23/02/1983 031083022943  X. Nam Dong, H. Cư Jút, T. Đắk Nông Q22181 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

2 Trần Thị Ảnh 01/01/1978 091178021929  X. Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Q22182 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

3 Nguyễn Ngọc Chung 01/01/1995 056095003266  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q22186 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

4 Phan Đình Chương 08/01/1987 042087004076  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk Q22187 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

5 Nguyễn Quốc Cường 07/03/2001 058201001071  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22188 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

6 Nguyễn Tấn Cường 09/10/2003 058203001532  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22189 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

7 Trần Mộng Đại 10/06/1981 056081007649  X. Ninh An, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Q22190 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

8 Dương Tuấn Đạt 20/12/1998 058098000264  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q22191 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

9 Nguyễn Tiến Đạt 29/08/1999 056099004224  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22192 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

10 Não Văn Dĩnh 26/10/1996 058096003970  X. Phước Nam, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q22194 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

11 Nguyễn Văn Định 02/01/1979 056079001260  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22195 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

12 Nguyễn Thị Dung 01/12/1988 066188019692  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk Q22198 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

13 Trần Vũ Trường Giang 23/01/2000 089200020324  X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, T. An Giang Q22201 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

14 Nguyễn Trung Hậu 03/11/2002 058202006979  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22285 58012K24C001 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

15 Trần Văn Hiến 02/02/1993 044093004288  X. Vạn Ninh, H. Quảng Ninh, T. Quảng Bình Q22202 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

16 Nguyễn Tấn Hiệp 20/08/1996 056096006040  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22204 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

17 Trần Đình Hiếu 09/10/1986 091086010129  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22205 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

18 Dương Việt Hoàng 19/07/2003 058203007713  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q22206 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

19 Lê Thị Hồng 19/12/1985 066185012276  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk Q22207 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

20 Nguyễn Hoàng Ngọc Hưng 12/10/2000 068200007189  X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q22209 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

21 Nguyễn Tiến Hưng 08/06/1998 058098007959  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q22210 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

22 Nguyễn Viết Khẩn 27/01/1984 056084010577  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22212 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

23 Lương Minh Khang 06/10/1996 068096005755  TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q22213 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

24 Lê Hoàng Minh Khoa 17/11/1995 056095000069  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22214 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

25 Chăng Vũ Huy Khôi 14/09/1986 068086011142  X. Lộc Ngãi, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng Q22216 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

26 Lê Tấn Kỳ 21/01/1993 056093001746  X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22217 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

27 Võ Thành Luân 19/07/1989 056089011462  X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22219 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)
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28 Võ Thành Luân 18/01/2003 058203008485  X. Phước Thái, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22220 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

29 Thiều Quang Lượng 18/11/2000 056200005579  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22221 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

30 Nguyễn Võ Đạt Ngân 11/07/1999 058099000549  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22223 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

31 Quảng Mậu Phú Nghĩa 18/09/2003 056203012576  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22224 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

32 Phan Bảo Ngọc 02/09/1989 042089003935  X. Thạch Châu, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh Q22226 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

33 Huỳnh Ngọc Như 25/03/1991 058091001575  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q22228 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

34 Nguyễn Tấn Phúc 07/03/1999 056099009600  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22230 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

35 Lê Xuân Phụng 20/06/1997 264483762  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22231 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

36 Nguyễn Duy Phước 29/01/2001 051201007994  TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q22232 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

37 Phan Văn Quân 16/02/1982 004082009339  X. Lộc Thành, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng Q22235 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

38 Vưu Đăng Quang 09/11/1993 058093010030  P. MỹHương, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q22236 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

39 Nguyễn Bảo Quốc 21/03/1996 089096011640  X. An Thạnh Trung, H. Chợ Mới, T. An Giang Q22237 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

40 Hán Văn Tài 15/01/1988 058088001638  X. Phước Thái, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22240 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

41 Phạm Văn Tài 30/05/1996 093096002900  X. Phước Minh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q22241 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

42 Trần Duy Tân 09/09/1999 058099000088  X. Phước Thái, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22242 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

43 Ya Thái 01/02/2003 058203001542  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22245 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

44 Trần Văn Thanh 06/05/2002 058202000432  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22246 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

45 Lê Hữu Thành 06/02/1991 058091008576  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q22248 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

46 Trần Thạnh 08/12/1984 058084000902  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q22250 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

47 Phạm Đức Thuận 01/01/1988 058088001188  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q22251 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

48 Phan Phụng Nhật Tiến 15/09/1997 056097006943  X. Cam An Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q22252 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

49 Nguyễn Thị Huyền Trâm 22/09/1985 068185000904  X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q22255 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

50 Hứa Nhựt Trạm 21/09/1997 058097004189  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22256 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

51 Nguyễn Đức Trung 02/09/2000 056200008701  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22258 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

52 Phạm Chí Trung 20/10/1987 058087000481  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22260 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

53 Phan Văn Tuấn 05/11/1986 056086003687  X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Q22262 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

54 Hoàng Quốc Tùng 25/01/2002 056202008759  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22263 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

55 Đoàn Văn Tuyến 26/02/1991 056091014395  X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22264 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

56 Huỳnh Xuân Vàng 22/12/1997 058097007319  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22266 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

57 Trần Quốc Việt 27/03/1996 089096016620  X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, T. An Giang Q22268 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

58 Lê Ngọc Vinh 20/11/1992 087092008828  X. Định Yên, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp Q22269 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

59 Trần Phương Vũ 21/03/1983 054083001153  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q22270 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

60 Trịnh Văn Phú Vững 16/10/1995 089095003579  TT. Ba Chúc, H. Tri Tôn, T. An Giang Q22271 58012K24C002 SH lần đầu (L+M+H+Đ)
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